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THÔNG T ư
Quy định về phòng xử án, phòng hòa giải, đối thoại

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đổi, 
bổ sung một sổ điều theo Luật số 81/2025/QH15, Luật số 106/2025/QH15, Luật 
sổ 116/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15 và Luật sỗ 150 /2025/QH15;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lỷ khoa học Tòa án 
nhân dân tối cao;

Chánh ản Tòa ản nhân dân tối cao ban hành Thông tư quy định về phòng 
xử án, phòng hòa giải, đối thoại.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, hình thức, cách thức bố trí, quy chuẩn, 
trang thiết bị phòng xử án, phòng hòa giải, đối thoại để xét xử, giải quyết các vụ 
án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án và tổ chức hoạt động hòa giải, đối thoại 
tại Tòa án.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự (sau đây gọi là Tòa án), trừ Tòa án 
chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

2. Người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa, 
phiên họp, phiên hòa giải, đối thoại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
đến việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án, hoạt 
động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Chương II 
PHÒNG XỬ ÁN

Điều 3. Phòng xử án

1. Phòng xử án gồm phòng xử án giám đốc thẩm, tái thẩm; phòng xử án sơ 
thẩm, phúc thẩm.

2. Phòng xử án sơ thẩm, phúc thẩm gồm phòng xử án hình sự; phòng xử án 
hành chính, dân sự và giải quyêt các vụ việc khác; phòng giải quyết vụ việc phục 
hồi, phá sản; phòng xử án thân thiện.
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3. Phòng xử án hình sự là không gian tổ chức xét xử vụ án hình sự, trừ các 
vụ án hình sự được xét xử tại phòng xử án thân thiện.

4. Phòng xử án hành chính, dân sự và giải quyết các vụ việc khác là không 
gian tổ chức xét xử, giải quyết vụ án hành chính, dân sự; giải quyết việc dân sự; 
giải quyết tranh chấp trong vụ việc phá sản; xem xét, quyết định áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính và giải quyết các vụ việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa 
án, trừ các vụ án, vụ việc được xét xử tại phòng xử án thân thiện.

5. Phòng giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản là không gian giải quyết vụ 
việc phục hồi, phá sản, trừ việc giải quyết tranh chấp trong vụ việc phá sản.

6. Phòng xử án thân thiện là không gian tổ chức xét xử vụ án hình sự có 
người chưa thành niên là bị cáo; xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 
chuyển hướng; xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 
trường giáo dưỡng; xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 
tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc.

Trường họp cần thiết phải bảo vệ người chưa thành niên trong vụ án, việc 
hôn nhân và gia đình có người chưa thành niên tham gia thì có thể được xét xử, 
giải quyết tại phòng xử án thân thiện.

Điều 4. Nguyên tắc bố trí phòng xử án

1. Phòng xử án phải được bố trí theo nguyên tắc quy định tại khoản 4 
Điều 137 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và quy định tại Điều này.

2. Việc bố trí phòng xử án phải bảo đảm sự tôn nghiêm của Tòa án, thể hiện 
vị trí, vai trò trung tâm của Hội đồng xét xử, Thẩm phán; bảo đảm quyền bình 
đẳng trước Tòa án; bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; bảo đảm quyền 
bào chữa của bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của bị hại, đương sự.

3. Việc bố trí phòng xử án phải phù hợp với phương thức xét xử trực tiếp, 
trực tuyến hoặc xét xử trực tiếp kết họp với trực tuyến.

Điều 5. Hình thức, cách thức bố trí phòng xử án

1. Phòng xử án phải được bố trí Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đặt ở chính giữa, phía sau và ở trên vị trí của Hội đồng xét xử, Hội đồng 
giải quyết việc dân sự, Hội đồng giải quyết các vụ việc khác, Tổ Thẩm phán giải 
quyết vụ việc phục hồi, phá sản, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp 
(sau đây gọi là Hội đồng, Thẩm phán).

2. Phòng xử án được bố trí hai bục, trừ phòng xử án thân thiện. Bục cao nhất 
là vị trí của Hội đồng, Thẩm phán; bục thứ hai là vị trí của người tiến hành tố tụng 
khác, người tham gia tố tụng và người tham dự phiên tòa, phiên họp.

3. Phòng xử án phải bảo đảm không gian để tiến hành phiên tòa, phiên họp; 
có ngăn cách giữa khu vực của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng với
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khu vực của người tham dự phiên tòa, phiên họp; phải bố trí lối đi riêng của Hội 
đồng, Thẩm phán; lối đi của người tiến hành tố tụng khác, người tham gia tố tụng, 
người tham dự phiên tòa, phiên họp.

4. Sơ đồ vị trí của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người tham 
dự phiên tòa, phiên họp trong phòng xử án được thực hiện theo quy định tại Phụ 
lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Vụ án xét xử lưu động thì phòng xử án phải bố trí Quốc huy nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt ở chính giữa, phía sau và ở trên vị trí của Hội đồng, 
Thẩm phán. Vị trí những người tiến hành tố tụng được bố trí ở vị trí trang trọng.

6. Vụ án hình sự có người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng tham 
gia phiên tòa thì được bố trí ngồi tại phòng cách ly hoặc khu vực ngăn cách với bị 
cáo sau màn che và sử dụng thiết bị điện tử hoặc các biện pháp bảo vệ khác để 
không ảnh hưởng đến tâm lý của người chưa thành niên. Người đại diện, người 
bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp, người làm công tác xã hội, chuyên gia y tế, tâm 
lý, giáo dục, xã hội học (nếu có) được bố trí ngồi cạnh người chưa thành niên.

Điều 6. Quy chuẩn, trang thiết bị phòng xử án

1. Phòng xử án phải có Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
bục dành cho Hội đồng, Thẩm phán; bảng nội quy phiên tòa, phiên họp; biển ghi 
chức danh của người tiến hành tố tụng, biển ghi tư cách của người tham gia tố 
tụng; hệ thống chiếu sáng, âm thanh, hình ảnh; thiết bị ghi âm, ghi hình, xác minh 
di động, kiểm soát ra vào và trang thiết bị cần thiết khác được thực hiện theo quy 
định tại mục A Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trang thiết bị quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy 
chuẩn thiết kế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tòa án nhân dân 
tối cao.

3. Bảng nội quy phiên tòa, phiên họp có nền màu xanh, chữ màu trắng được 
treo bên ngoài cửa chính của phòng xử án; biển ghi chức danh của người tiến hành 
tố tụng có nền màu đỏ, chữ màu vàng; biển ghi tư cách của người tham gia tố tụng 
có nền màu xanh, chữ màu trang.

Điều 7. Phòng xử án thân thiện

1. Vị trí của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người tham dự phiên 
tòa, phiên họp trong phòng xử án thân thiện được bố trí trên cùng một mặt phẳng.

2. Người chưa thành niên tham gia tố tụng tại phiên tòa, phiên họp được ngồi 
cạnh người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của họ.

3. Trang thiết bị phòng xử án thân thiện phải được thiết kế theo hình thức, 
kiểu dáng, màu sắc bảo đảm thân thiện với người chưa thành niên.
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4. Ngoài các quy định tại Điều này, phòng xử án thân thiện phải bảo đảm quy 
định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 5 của Thông tư này.

Điều 8. Bố trí phòng xử án để tổ chửc phiên tòa, phiên họp trực tuyến

1. Việc bố trí phòng xử án để tổ chức phiên tòa, phiên họp trực tuyến phải 
bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 136 của Luật Tổ chức Tòa án nhân 
dân, Điều 4 của Thông tư này và quy định của pháp luật về tổ chức phiên tòa, 
phiên họp trực tuyến.

2. Phiên tòa, phiên họp trực tuyến có thể được tổ chức tại phòng xử án quy 
định tại Điều 5 của Thông tư này nếu bảo đảm điều kiện quy định tại điểm c khoản 
3 Điều này hoặc tại phòng xử án chuyên dùng để tổ chức phiên tòa, phiên họp trực 
tuyến quy định tại khoản 3 Điều này (sau đây gọi là phòng xét xử trực tuyến).

3. Hình thức, cách thức bố trí, trang thiết bị phòng xét xử trực tuyến như sau:

a) Bố trí Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt ở chính giữa, 
phía sau và ở trên vị trí của Hội đồng, Thẩm phán. Bố trí vị trí của Hội đồng, Thẩm 
phán, Thư ký Tòa án tại điểm cầu trung tâm ở vị trí trang trọng;

b) Biển ghi chức danh của Hội đồng, Thẩm phán, Thư ký Tòa án và trang 
thiết bị khác dành cho Hội đồng, Thẩm phán, Thư ký Tòa án thực hiện theo quy 
định tại Điều 6 của Thông tư này;

c) Trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm phục vụ xét xử trực tuyến, 
trình chiếu tài liệu, chứng cứ và trang thiết bị cần thiết khác để tổ chức phiên tòa, 
phiên họp trực tuyến được thực hiện theo quy định tại mục c Phụ lục III ban hành 
kèm theo Thông tư này và đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn của Tòa án nhân dân tối cao.

Chương III
PHÒNG HÒA GIAI, ĐỐI THOẠI

Điều 9. Nguyên tắc bố trí phòng hòa giải, đối thoại

Phòng hòa giải, đối thoại phải được bố trí thân thiện, gần gũi, tạo sự bình 
đẳng giữa các bên tham gia hòa giải, đối thoại, đương sự; bảo đảm điều kiện thuận 
lợi cho việc trao đổi, thương lượng trên tinh thần tự nguyện, thiện chí và bảo mật 
thông tin của các bên theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Hình thức, cách thức bố trí phòng hòa giải, đối thoại

1. Phòng hòa giải, đối thoại phải được bố trí trong không gian rộng phù hợp 
với số lượng người tham gia, bảo đảm trang trọng, riêng tư.

2. Vị trí của Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Hòa giải viên, các bên, đương sự, 
người khác tham gia hòa giải, đối thoại được bố trí trên cùng một mặt phẳng.
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3. Sơ đồ vị trí của Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Hòa giải viên, các bên, đương 
sự, người khác tham gia hòa giải, đối thoại được thực hiện theo Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Quy chuẩn, trang thiết bị phòng hòa gỉảỉ, đối thoại

1. Phòng hòa giải, đối thoại phải có biển ghi chức danh Thẩm phán, Thư ký
Tòa án, Hòa giải viên, biển ghi tư cách người tham gia hòa giải, đối thoại, đương
sự; hệ thống chiếu sáng, âm thanh, hình ảnh và các trang thiết bị cần thiết khác
được thực hiện theo quy định tại mục B Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư
này. Bên ngoài cửa phòng lắp đặt biển hiệu có dòng chữ “Phòng hòa giải, đối thoại”.

■ *  , *

2. Trang thiết bị phòng hòa giải, đối thoại phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn 
thiết kế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

3. Trường hợp tổ chức hòa giải, đối thoại trực tuyến thì phòng hòa giải, đối 
thoại phải bảo đảm điều kiện về trang thiết bị quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 
của Thông tư này.

Chương IV
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thưc hiên• •

1. Chánh án Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án quân sự trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Kinh phí để bố trí phòng xử án, phòng hòa giải, đối thoại được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công, bảo 
đảm hiệu quả, tiết kiệm.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm giúp 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn hình thức và 
trang thiết bị phòng xử án, phòng hòa giải, đối thoại, phòng xét xử trực tuyến; 
bảo đảm kinh phí để tổ chức phòng xử án, phòng hòa giải, đối thoại, phòng xét 
xử trực tuyến.

4. Cục Công nghệ thông tin Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm giúp 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trang thiết bị 
công nghệ, hạ tầng số tại phòng xử án, phòng hòa giải, đối thoại, phòng xét xử 
trực tuyến.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị thì 
phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để 
có hướng dẫn kịp thời.

Điều 13. Hiêu lưc thi hành • •
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2026.
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2. Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án hết hiệu lực thi hành 
kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành^fr£>

Nơi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội (để giám sát);
- ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;
- ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội;
- Ban Nội chính Trung ương;
-Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước; ^ ——■
- Văn phòng Chính phủ (02 bản);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Thành viên HĐTP TANDTC;
- Các đơn vị thuộc TANDTC (để thực hiện);
- Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử TANDTC (để đăng tải);
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH TANDTC-P2).

CHÁNH ÁN



s ơ  ĐÒ VỊ TRÍ CỦ 
T

(Ban hành kèm theo

luc I
H TÓ TỤNG, NGƯỜI THAM GIA TỐ 

IÊN TÒA, PHIÊN HỌP
26/TT-TANDTC ngày 30 tháng 5 năm 2026 

ản nhân dân tối cao)

1. Phòng xử án giám đốc thẩm, tái thẩm
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(1) Vị trí của Hội đông giám đôc thân*, tái tnam được bô trí trên bục cao
nhất, phía dưới Quốc huy; ' . • s

(2) Vị trí của Thư ký phiên tòa được bố trí dưới một cấp, quay lưng vào 
Hội đồng giám đốc thẩm, tai thẩm;

(4) Vị trí của đại diện Viện kiểm sát được bố trí phía dưới và đối diện với 
vị trí của Thư ký phiên tòa;

(3) (5) Vị trí của đơn vị chức năng của Tòa án hướng về vị trí của Hội đồng 
giám đốc thẩm, tái thẩm;

(6) (7) Vị trí của người tham gia tố tụng như người bào chữa, người bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đương sự, người bị kết án được bố trí 
ngang hàng và ở dưới vị trí của đơn vị chức năng của Tòa án;

(8) (9) Vị trí của Cảnh sát bảo vệ phiên tòa;

(10) (11) Vị trí của phóng viên, nhà báo được bố trí phía sau cùng phòng xử án 
giám đốc thẩm, tái thẩm.

Mô tả:
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2. Phòng xử án sơ thẩm, phúc thẩm
2.1. Phòng xử  án hình sự

t
----------------- ---------------------------

(Hàng rào) t
(14) (15)

Người tham dự phiên tòa Người tham dự phiên tòa

ĩ n

(16) (17)
Cành sát bảo vệ phiên tòa Cảnh sát bảo vệ phiên tòa

í Ák

(18) (19)
Phóng viên, nhà báo Phóng viên, nhà báo

(nếu cỏ) (nếu cỏ)
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(1) Vị trí của Hội đồng xét xử (Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, nếu vụ án được 
giải quyết theo thủ tục rút gọn) được bổ trí trên bục cao nhất, phía dưới Quốc huy;

(2) Vị trí của Thư ký phiên tòa được bố trí dưới một cấp, quay lưng vào 
Hội đồng xét xử (Thẩm phán chủ tọa phiên tòa);

(3) (4) Vị trí của đại diện Viện kiểm sát và vị trí của người bào chữa, người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự được bố trí đối diện với 
nhau và ở dưới vị trí của Thư ký phiên tòa;

Trường họp bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên tham gia tố 
tụng tại phòng xử án thì người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp của 
bị hại, người làm công tác xã hội, chuyên gia y tế, tâm lý, giáo dục, xã hội học 
(nếu có) được bố trí ngồi cạnh họ và tại vị trí của người tham gia tố tụng khác;

(5) (6) (7) Vị trí bục khai báo của những người tham gia tố tụng khác, vị trí 
bục khai báo của bị cáo và vị trí của người phiên dịch, dịch thuật được bố trí ngang 
hàng và phía dưới vị trí của đại diện Viện kiểm sát và người bào chữa, người bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự. Người tham gia tố tụng khác 
cũng có thể đứng tại chỗ để khai báo theo sự điều hành của Thẩm phán chủ tọa 
phiên tòa;

(8) Vị trí của bị cáo được bố trí phía sau bục khai báo của bị cáo;

(9) Vị trí của Cảnh sát bảo vệ phiên tòa được bố trí phía sau vị trí của 
bị cáo;

(10) (11) (12) Vị trí của những người tham gia tố tụng khác được bố trí phía 
sau vị trí của Cảnh sát bảo vệ phiên tòa;

(13) Vị trí hàng rào đặt giữa khu vực của những người tiến hành tố tụng, 
người tham gia tố tụng với người tham dự phiên tòa;

(14) (15) Vị trí của những người tham dự phiên tòa được bố trí ngay sau 
hàng rào theo sự điều hành của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa;

(16) (17) Vị trí của Cảnh sát bảo vệ phiên tòa được bố trí ngay sau vị trí của 
người tham dự phiên tòa theo sự điều hành của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa;

(18) (19) Vị trí của phóng viên, nhà báo được bố trí phía sau cùng của phòng 
xử án hình sự theo sự điều hành của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Mô tả:
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2.2, Phòng xử  án hành chỉnh, dân sự và giải quyết các vụ việc khác

ỉ

(9)-------
Hàng rào
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(1) Vị trí của Hội đồng xét xử (Hội đồng giải quyết việc dân sự, giải quyết 
vụ việc khác), Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp được bố trí trên bục 
cao nhất, phía dưới Quốc huy;

(2) Vị trí của Thư ký phiên tòa, phiên họp được bố trí dưới một cấp, quay 
lưng vào Hội đồng xét xử (Hội đồng giải quyết việc dân sự, giải quyết vụ việc 
khác), Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp;

(3) (4) Vị trí của đại diện Viện kiểm sát và vị trí của người phiên dịch, người dịch 
thuật được bô trí đôi diện vói nhau và ở dưới vị trí của Thư ký phiên tòa, phiên họp;

(5) (6) (7) Vị trí của đương sự, người đại diện của đương sự, người bảo vệ 
quyền và lợi ích họp pháp của đương sự và vị trí của những người tham gia tố 
tụng khác được bố trí ngang hàng và phía dưới vị trí của đại diện Viện kiểm sát 
và người phiên dịch, dịch thuật. Đối với phiên họp xem xét, quyết định áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính thì đại diện cơ quan đề nghị, người bị đề nghị và 
những người tham gia tố tụng khác được Thẩm phán chủ tọa phiên họp bố trí theo 
vị trí tương ứng;

(8) Vị trí của Cảnh sát bảo vệ phiên tòa, phiên họp được bố trí phía sau vị 
trí của đương sự, người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích họp 
pháp của đương sự;

(9) Vị trí hàng rào đặt giữa khu vực của những người tiến hành tố tụng, 
người tham gia tố tụng với người tham dự phiên tòa, phiên họp;

(10) (11) Vị trí của người tham dự phiên tòa, phiên họp được bố trí ngay sau 
hàng rào theo sự điều hành của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp;

(12) (13) Vị trí của Cảnh sát bảo vệ phiên tòa, phiên họp được bố trí ngay 
sau vị trí của người tham dự phiên tòa, phiên họp theo sự điều hành của Thẩm 
phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp;

(14) (15) Vị trí của phóng viên, nhà báo được bố trí phía sau cùng của phòng 
xử án hành chính, dân sự và giải quyết các vụ việc khác theo sự điều hành của 
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp.

Mô tả:
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r  \

2.3. Phòng giải quyêt vụ việc phục hôi, phá sản

Mô tả:

(1) Vị trí Thẩm phán, Tổ Thẩm phán được bố trí trên bục cao nhất, phía 
dưới Quốc huy;

(2) (3) Vị trí của Quản tài viên và vị trí của Thư ký phiên họp được bố trí 
đối diện với nhau và ở dưới vị trí của Thẩm phán, Tổ Thẩm phán;

(4) Vị trí những người tham gia phiên họp giải quyết vụ việc phục hồi, phá 
sản được Thẩm phán, Tổ Thẩm phán bố trí theo vị trí tương ứng ở phía dưới vị trí 
của Quản tài viên và Thư ký phiên họp (hàng thứ nhất là đại diện doanh nghiệp, 
hợp tác xã; hàng thứ hai là người làm chứng, người giám định; hàng thứ ba là chủ 
nợ, người mắc nợ, người có liên quan...).
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2.4. Phòng xử  án thăn thiện
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(1) Vị trí của Hội đồng xét xử (Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên 
họp) được bố trí ở giữa, phía dưới Quốc huy;

(2) Vị trí của Thư ký phiên tòa, phiên họp được bố trí phía trước, bên phải 
của Hội đồng xét xử (Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp);

(3) Vị trí của người phiên dịch, người dịch thuật được bố trí ngang hàng vị 
trí của Thư ký phiên tòa, phiên họp phía trước bên trái của Hội đồng xét xử (Thẩm 
phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp);

(4) (5) Vị trí của đại diện Viện kiểm sát và vị trí của người bào chữa; người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại là người từ đủ 18 tuổi trở lên, của 
đương sự, của người bị đề nghị được bố trí đối diện với nhau, ở phía dưới vị trí 
của Thư ký phiên tòa, phiên họp và vị trí của người phiên dịch, người dịch thuật;

(6) (7) Vị trí của bị cáo, bị can, người bị đề nghị là người dưới 18 tuổi, 
người đại diện của họ; bị hại; người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của bị hại là người dưới 18 tuổi; người làm công tác xã hội, chuyên gia y tế, 
tâm lý, giáo dục, xã hội học (nếu có); người tham gia tố tụng khác/người đề nghị 
được bố trí phía dưới vị trí của đại diện Viện kiểm sát và vị trí của người bào 
chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của đương sự;

(8) (9) Vị trí của người tham dự phiên tòa, phiên họp được bố trí phía sau 
vị trí của bị cáo, bị hại... theo sự điều hành của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ 
trì phiên họp;

(10) (11) Vị trí của Cảnh sát bảo vệ phiên tòa, phiên họp được bố trí ngay 
sau vị trí của người tham dự phiên tòa, phiên họp theo sự điều hành của Thẩm 
phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp;

(12) (13) Vị trí của phóng viên, nhà báo được bố trí sau cùng của phòng xử án 
thân thiện theo sự điều hành của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp.

Mô tả:



s ơ  ĐÒ VỊ TRÍ c 
CÁC BÊN, ĐƯƠNG
(Ban hành kèm theo

cll

của

rTHƯ KÝ TÒA ÁN, HÒA GIẢI VIÊN, 
THAM GIA HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI

6/TT-TANDTC ngày 30 tháng 5 năm 2026 
án nhân dân tối cao)

Mô tả:
(1) Vị trí của Thẩm phán, Hòa giải viên;

(2) Vị trí của Thư ký Tòa án;

(3) (4) Vị trí của các bên tham gia hòa giải, đối thoại, đương sự;

(5) (6) Vị trí người khác tham gia hòa giải, đối thoại (nếu có).





DANH MỤC TRAN
(Ban hành kèm theỏ

lục III
XỬ ÁN, PHÒNG HÒA GIẢI, ĐÓI THOẠI

26/TT-TANDTC ngày 30 tháng 5 năm 2026 
oa án nhân dân toi cao)

STT LOẠI TRANG THIÉT BỊ

A. DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG x ử  ÁN

1 Quốc huy

2 Bục dành cho Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự, Tổ Thẩm 
phán giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, 
chủ trì phiên họp

3 Bảng nội quy phiên tòa, phiên họp

4 Biển ghi chức danh của người tiến hành tố tụng

5 Biển ghi tư cách người tham gia tố tụng

6 Thiết bị ghi âm, ghi hình

7 Máy tính

8 Hệ thống chiếu sáng, âm thanh, hình ảnh

9 Thiết bị xác minh di động, kiểm soát ra vào

10 Bàn

11 Ghế

12 Hàng rào ngăn cách

13 Trang thiết bị cần thiết khác

B. DANH MỤC TRANG THIÉT BỊ PHÒNG HÒA GIẢI, ĐÓI THOẠI
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1 Biển ghi chức danh Thẩm phán, Thư ký, Hòa giải viên, biển ghi tư cách 
người tham gia hòa giải, đối thoại, đưcmg sự

2 Thiết bị ghi âm, ghi hình (được sử dụng theo quy định của pháp luật)

3 Máy tính

4 Hệ thống chiếu sáng, âm thanh, hình ảnh

5 Bàn

6 Ghế

7 Trang thiết bị cần thiết khác

c .  DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐẺ TỎ CHỨC PHIÊN TÒA, PHIÊN HỌP, 
HÒA GIẢI, ĐÓI THOẠI T R ự C  TUYẾN

1 Hệ thống đường truyền

2 Thiết bị mạng

3 Thiết bị hiển thị hình ảnh

4 Hệ thống âm thanh

5 Thiết bị giải mã tín hiệu âm thanh, hình ảnh

6 Phần mềm truyền hình trực tuyến

7 Phần mềm hỗ trợ ghi biên bản phiên tòa

8 Thiết bị camera

9 Thiết bị lưu trữ dữ liệu

10 Thiết bị trình chiếu tài liệu, chứng cứ

11 Trang thiết bị cần thiết khác


